
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

I. DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIẾNG HÀN LEVEL 1 - HAN01 1 
 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 

1 20021482 Đặng Tuấn Anh  QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC 

2 20021484 Hoàng Thị Phương Anh QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC 

3 20020873 Lê Xuân Bách  QH-2020-I/CQ-H 

4 20020876 Đoàn Cao Cường  QH-2020-I/CQ-H 

5 20020257 Võ Minh Đức QH-2020-I/CQ-C-CLC 

6 19020907 Lê Công Dưỡng QH-2019-I/CQ-XD 

7 20020891 Nguyễn Phúc Đường QH-2020-I/CQ-H 

8 19021444 Lương Thị Thuỳ Giang QH-2019-I/CQ-ĐA-CLC 

9 19020281 Trần Thị Hiền QH-2019-I/CQ-C 

10 19020284 Nguyễn Văn Hiếu QH-2019-I/CQ-C 

11 20020907 Đỗ Thị Huyền QH-2020-I/CQ-H 

12 23021846 Nguyễn Tuấn Khanh  QH-2023-I/CQ-Đ 

13 20020426 Nguyễn Duy Khánh QH-2020-I/CQ-C 

14 20021545 Vũ Tuấn Kiệt QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC 

15 19020015 Lương Hải Long QH-2019-I/CQ-C 

16 23021308 Đỗ Hoàng Minh QH-2023-I/CQ-M 

17 20020059 Ngô Tuấn Minh QH-2020-I/CQ-C-CLC 

18 19020369 Nguyễn Văn Minh QH-2019-I/CQ-C 

19 23021868 Bùi Hoài Nam  QH-2023-I/CQ-Đ 

20 17020161 Cao Huy Nhật QH-2017-I/CQ-ĐB 

21 20021571 Khiếu Minh Quang QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC 

22 20020711 Nguyễn Thanh Sơn QH-2020-I/CQ-K 

23 23021920 Lê Phương Thảo QH-2023-I/CQ-Đ 

24 23021923 Hoàng Văn Thuận QH-2023-I/CQ-Đ 

25 20021585 Đặng Xuân Thưởng QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC 

26 20021590 Lê Thành Trung QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC 

27 20021593 Hoàng Anh Tuấn QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC 

28 20021596 Trần Đình Anh Tuấn QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC 

29 20020947 Lê Đức Tưởng QH-2020-I/CQ-H 

30 20020951 Nguyễn Văn Xuân QH-2020-I/CQ-H 

 
Danh sách gồm 30 học viên./. 



 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
II. DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIẾNG HÀN LEVEL 1 - HAN01 2 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 

1 20020567 Lê Thị Vân QH-2020-I/CQ-AG 

2 22028242 Tạ Hải An QH-2022-I/CQ-CA-CLC 

3 20020123 Trần Thị Phước Anh QH-2020-I/CQ-T-CLC 

4 20020630 Nguyễn Tuấn Anh QH-2020-I/CQ-K 

5 21020887 Nguyễn Nam Việt Anh QH-2021-I/CQ-K 

6 23021769 Nguyễn Quốc Bảo QH-2023-I/CQ-Đ 

7 20020574 Phạm Thành Công QH-2020-I/CQ-AT 

8 22023168 Nguyễn Hải Đăng QH-2022-I/CQ-V 

9 23021780 Ngô Tiến Dũng QH-2023-I/CQ-Đ 

10 22029090 Nguyễn Xuân Giang QH-2022-I/CQ-ĐA-CLC 

11 20020050 Vũ Đức Hiếu QH-2020-I/CQ-C-CLC 

12 21020908 Nguyễn Minh Hiếu QH-2021-I/CQ-K 

13 21021200 Nguyễn Thị Hương QH-2021-I/CQ-XD 

14 20020200 Trần Duy Kiên QH-2020-I/CQ-C 

15 20020539 Ta Thị Bích Loan QH-2020-I/CQ-AG 

16 21021213 Trịnh Quang MInh QH-2021-I/CQ-XD 

17 21020257 Vũ Nhật Minh  QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC 

18 20021167 Trần Hoài Nam  QH-2020-I/CQ-M-CLC 

19 20021564 Hoàng Minh Nhật QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC 

20 21021360 Bùi Công Sơn QH-2021-I/CQ-M-CLC 

21 20021188 Lê Viết Thắng QH-2020-I/CQ-M-CLC 

22 23020645 Phạm Phương Thảo QH-2023-I/CQ-N 

23 20020559 Phạm Thu Thủy QH-2020-I/CQ-AG 

24 23020230 Trần Thu Thủy QH-2023-I/CQ-AG 

25 20020607 Hoàng Kim Tiến QH-2020-I/CQ-AT 

26 20021454 Trần Huyền Trang QH-2020-I/CQ-CA-CLC 

27 20020561 Lưu Thị Quỳnh Trang QH-2020-I/CQ-AG 

28 20020565 Nguyễn Thị Cẩm Tú QH-2020-I/CQ-AG 

29 20020733 Nguyễn Sĩ Tú QH-2020-I/CQ-R 

30 23021717 Nguyen Thi Thanh Tuyen QH-2023-I/CQ-CA 

31 22024105 Kiều Thế Vinh QH-2022-I/CQ-H 

 
Danh sách gồm 31 học viên./. 



 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
III. DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIẾNG HÀN  LEVEL 1 - HAN01 3 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 
1 19020508 Dương Bình Cương QH-2019-I/CQ-K 

2 20020683 Nguyễn Văn Long QH-2020-I/CQ-K 

3 21020678 Phạm Hải Anh QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC 

4 21021456 Hồ Thị Thanh Bình  QH-2021-I/CQ-CA-CLC 

5 21020680 Nguyễn Mạnh Cường QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC 

6 21021083 Nguyễn Trung Đức QH-2021-I/CQ-H 

7 23021779 Đỗ Tiến Dũng QH-2023-I/CQ-Đ 

8 21020136 Trần Quang Duy QH-2021-I/CQ-K 

9 22027527 Vũ Đức Hiếu QH-2022-I/CQ-R 

10 20020998 Lại Minh Hoàng  QH-2020-I/CQ-XD 

11 21020764 Vũ Phượng Hồng  QH-2021-I/CQ-C 

12 22029040 Dương Thị Huệ QH-2022-I/CQ-ĐA-CLC 

13 21021097 Nguyễn Đăng Khoa QH-2021-I/CQ-H 

14 22024515 Hồ Nguyên Lượng QH-2022-I/CQ-T-CLC 

15 19021172 Trần Quang Minh QH-2019-I/CQ-AE 

16 20020595 Phùng Công Nghiệp QH-2020-I/CQ-AT 

17 20020710 Hoàng Văn Quyến QH-2020-I/CQ-K 

18 20021425 Nguyễn Thị Quỳnh QH-2020-I/CQ-CA-CLC 

19 23021352 Lê Hồng Thái QH-2023-I/CQ-M 

20 21020149 Đỗ Nguyên Đăng Thi QH-2021-I/CQ-K 

21 22029073 Hứa Huyền Thu QH-2022-I/CQ-ĐA-CLC 

22 21021140 Trần Đình Tùng  QH-2021-I/CQ-H 

23 20020159 Nguyễn Sơn Tùng QH-2020-I/CQ-CA-CLC 

24 20020740 Cao Văn Vị QH-2020-I/CQ-K 

25 23021756 Nguyễn Thị Hải Yến QH-2023-I/CQ-CA 

 
Danh sách gồm 25 học viên./. 



 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
IV. DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIẾNG HÀN LEVEL 1 - HAN01 4 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 
1 20021340 Hoàng Thu Giang QH-2020-I/CQ-N-CLC 

2 21020886 Nguyễn Thanh An QH-2021-I/CQ-K 

3 21020460 Vũ Bảo Châu QH-2021-I/CQ-CA-CLC 

4 21020898 Tràn Đình Đắc QH-2021-I/CQ-R 

5 21021574 Phạm Tiến Đạt QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC 

6 21020135 Thân Ngọc Dũng QH-2021-I/CQ-R 

7 21020811 Nguyễn Thị Duyên QH-2021-I/CQ-AG 

8 21020189 Hoàng Thị Thu Hà QH-2021-I/CQ-CA-CLC 

9 23020603 Lê Thúy Hà QH-2023-I/CQ-N 

10 21020141 Nguyễn Thu Hiền QH-2021-I/CQ-K 

11 21021584 Bùi Minh Hiếu QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC 

12 21020866 Vi Văn Hoà QH-2021-I/CQ-AT 

13 20020790 Lương Việt Hoàng  QH-2020-I/CQ-V 

14 21020323 Nguyễn Việt Hoàng QH-2021-I/CQ-C 

15 20021364 Cấn Mạnh Hùng QH-2020-I/CQ-N-CLC 

16 23021295 Phạm Quốc Khánh QH-2023-I/CQ-M 

17 21021334 Đỗ Thị Loan  QH-2021-I/CQ-M-CLC 

18 21021423 Đỗ Hải Long QH-2021-I/CQ-AE 

19 21021521 Vũ Đại Minh QH-2021-I/CQ-T-CLC 

20 20020822 Phan Thế Mỹ QH-2020-I/CQ-V 

21 21020223 Nguyễn Hải Nam QH-2021-I/CQ-T-CLC 

22 21021014 Bùi Thanh Phong QH-2021-I/CQ-E 

23 20021042 Nông Đức Quân QH-2020-I/CQ-XD 

24 21020703 Nguyễn Khánh Sơn QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC 

25 20021406 Nguyễn Văn Tiến QH-2020-I/CQ-N-CLC 

26 21020945 Đặng Đình Trung QH-2021-I/CQ-K 

27 21021643 Nguyễn Bá Tuấn QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC 

 
Danh sách gồm 27 học viên./. 
 



 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
V. DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIẾNG HÀN LEVEL 1 - HAN01 5 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 
1 22025538 Trần Gia Bảo QH-2022-I/CQ-N-CLC 

2 22022207 Nguyễn Minh Đức  QH-2022-I/CQ-K 

3 22022149 Nguyễn Đức Dũng QH-2022-I/CQ-K 

4 22021133 Nguyễn Hùng Dũng QH-2022-I/CQ-C 

5 22026133 Nguyễn Khánh Duy QH-2022-I/CQ-M-CLC 

6 23021504 Nguyễn Ngọc Duy QH-2023-I/CQ-CA 

7 23021824 Trần Thị Quỳnh Hoa QH-2023-I/CQ-Đ 

8 23021826 Chu Huy Hoàng  QH-2023-I/CQ-Đ 

9 19020701 Trương Tấn Hoàng QH-2019-I/CQ-E 

10 23021571 Bùi Quang Huy QH-2023-I/CQ-CA 

11 23021595 Phạm Công Khang QH-2023-I/CQ-CA 

12 22022100 Phạm Văn Nam QH-2022-I/CQ-K 

13 23021647 Hoàng Thị Thanh Nga QH-2023-I/CQ-CA 

14 22028062 Đỗ Khôi Nguyên QH-2022-I/CQ-CA-CLC 

15 22024553 Nguyễn Trung Nguyên QH-2022-I/CQ-T-CLC 

16 22022155 Phạm Văn Phan QH-2022-I/CQ-K 

17 22028164 Lâm Nguyễn Duy Phong QH-2022-I/CQ-CA-CLC 

18 22028086 Đinh Hồng Phúc QH-2022-I/CQ-CA-CLC 

19 23021668 Nguyễn Thị Phương QH-2023-I/CQ-CA 

20 23021667 Bùi Thu Phương  QH-2023-I/CQ-CA 

21 22021134 Đặng Thanh Quang QH-2022-I/CQ-C 

22 22022117 Nguyễn Phong Tấn QH-2022-I/CQ-K 

23 23021731 Nguyễn Mai Thanh Thư  QH-2023-I/CQ-CA 

24 22022166 Nguyễn Thị Kiều Trang  QH-2022-I/CQ-K 

 
Danh sách gồm 24 học viên./. 
 



 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
VI. DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIẾNG HÀN LEVEL 2  - HAN02 1 
 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 

1 20020129 Đàm Nguyệt Ánh QH-2020-I/CQ-CA-CLC 

2 23021066 Đàm Xuân Bắc QH-2023-I/CQ-XD 

3 21021287 Nguyễn Bá Phương Đông QH-2021-I/CQ-M-CLC 

4 20020396 Trương Minh Đức QH-2020-I/CQ-C 

5 22024572 Phạm Hương Giang QH-2022-I/CQ-T-CLC 

6 19021595 Đinh Thị Thu Hiền QH-2019-I/CQ-AT 

7 20020667 Nguyễn Quang Hoàn QH-2020-I/CQ-K 

8 20021539 Nguyễn Hữu Huy QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC 

9 20020912 Nguyễn Đức Lộc QH-2020-I/CQ-H 

10 20021549 Hoàng Thành Lợi QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC 

11 20020451 Nguyễn Đức Nghĩa QH-2020-I/CQ-C 

12 22023111 Kiều Xuân Phong QH-2022-I/CQ-V 

13 21020873 Vũ Văn Quyết QH-2021-I/CQ-AT 

14 19020622 Trần Quyết Thắng QH-2019-I/CQ-K 

15 20020932 Đỗ Khắc Thạo QH-2020-I/CQ-H 

16 21020406 Nguyễn Công Thiên QH-2021-I/CQ-C 

17 22028297 Trần Thu Thủy QH-2022-I/CQ-CA-CLC 

18 19020177 Nguyễn Thị Tình  QH-2019-I/CQ-C 

19 21020455 Lê Quốc Toản QH-2021-I/CQ-K 

20 22027515 Vũ Thị Thu Trang  QH-2022-I/CQ-R 

 
Danh sách gồm 20 học viên./. 

 



 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
VII. DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIẾNG HÀN  LEVEL 2 - HAN02 2 
 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 

1 21020039 Đinh Thế An QH-2021-I/CQ-K 

2 21020100 Nguyễn Việt Bách QH-2021-I/CQ-K 

3 21021577 Vũ Trung Đức QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC 

4 20020192 Nguyễn Văn Dũng QH-2020-I/CQ-C 

5 19021035 Bùi Thị Dương Hải QH-2019-I/CQ-M-CLC 

6 22029030 Lê Thế Hiển QH-2022-I/CQ-ĐA-CLC 

7 22029079 Đào Thu Hoài QH-2022-I/CQ-ĐA-CLC 

8 19020307 Lục Thị Huệ QH-2019-I/CQ-N 

9 22024177 Trần Văn Hùng QH-2022-I/CQ-H 

10 22028103 Lê Quang Hưng QH-2022-I/CQ-CA-CLC 

11 22025535 Phan Khánh Huyền QH-2022-I/CQ-N-CLC 

12 21020441 Vũ Thu Huyền QH-2021-I/CQ-K 

13 21020691 Phạm Lê Kim QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC 

14 21020212 Nguyễn Tùng Lâm QH-2021-I/CQ-N-CLC 

15 20020431 Nguyễn Thị Hoàng Lan QH-2020-I/CQ-C 

16 22029089 Đỗ Hoàng Long QH-2022-I/CQ-ĐA-CLC 

17 22025510 Nguyễn Thị Ngọc Mai QH-2022-I/CQ-N-CLC 

18 21021616 Trương Quang Minh QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC 

19 22027526 Lê Hoàng Thanh Phương  QH-2022-I/CQ-R 

20 21020592 Nguyễn Đăng Quang QH-2021-I/CQ-M-CLC 

21 22026159 Hoàng Anh Quốc  QH-2022-I/CQ-M-CLC 

22 19020618 Dương Văn Tân QH-2019-I/CQ-R 

23 23020646 Bùi Minh Thắng QH-2023-I/CQ-N 

24 19020774 Ngô Thị Quỳnh Trang  QH-2019-I/CQ-V 

 
Danh sách gồm 24 học viên./. 

 



 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
VIII. DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIẾNG HÀN LEVEL 3  - HAN03 1 
 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 

1 22028248 Khuất Tuấn Anh QH-2022-I/CQ-CA-CLC 

2 19021578 Phạm Văn Bảo QH-2019-I/CQ-AT 

3 21021421 Phạm Quang Huy QH-2021-I/CQ-AE 

4 22023140 Phạm Nguyễn Trọng Khiêm QH-2022-I/CQ-V 

5 22022643 Ngô Văn Kiệt QH-2022-I/CQ-AI 

6 21020492 Phạm Hoàng Lâm QH-2021-I/CQ-AT 

7 20021245 Phạm Hoàng Long QH-2020-I/CQ-AE 

8 22028008 Nguyễn Huy Minh QH-2022-I/CQ-CA-CLC 

9 20020596 Nguyễn Đình Ngọ QH-2020-I/CQ-AT 

10 22024184 Nguyễn Văn Nguyên QH-2022-I/CQ-H 

11 18021301 Vũ Quỳnh Trang QH-2018-I/CQ-C-CLC 

12 21020855 Nguyễn Thị Quỳnh Trang QH-2021-I/CQ-AG 

 
Danh sách gồm 12 học viên./. 
 


